PHIẾU BÀI TẬP SỬ 8
I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu Pháp mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX?
A. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng (31-8-1858).
B. Quân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng (1-9-1858).
C. Pháp tấn công thành Gia Định (17-2-1859).
D. Quân Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa (24-2-1859).
Câu 2. Trước tình thế khó khăn của thực dân Pháp trong năm 1860, triều đình nhà Nguyễn đã có động thái gì?
A. Xây dựng đại đồn Chí Hòa trong tư thế “thủ hiểm”.
B. Tập trung lực lượng phản công quân Pháp.
C. Kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước.
D. Kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất.
Câu 3. Quân Pháp đã có hành động gì sau khi làm cho đại đồn Chí Hòa thất thủ vào ngày 24-2-1961?
A. Tăng cường chiếm giữ thành Gia Định.
B. Chiếm luôn bán đảo Sơn Trà.
C. Tiêu diệt lực lượng còn lại ở Gia Định.
D. Chiếm các tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.
Câu 4. Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước
A. Giáp Tuất.
B. Nhâm Tuất.
C. Hácmăng.
D. Patonot.
Câu 5. Nội dung nào minh chứng kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu thất bại vào năm 1858?
A. Nguyễn Tri Phương lãnh đạo nhân dân kháng chiến giành nhiều thắng lợi.
B. Sau 5 tháng Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.
C. Thực dân chịu nhiều thua thiệt trong Hiệp ước Nhâm Tuất (1862).
D. Nhân dân ta thực hiện thành công kế hoạch “vườn không nhà trống”.
Câu 6. Pháp tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 không vì lí do nào sau đây?
A. Thực hiện ý đồ “đánh nhanh thắng nhanh”.
B. Một số gián điệp của Pháp hoạt động ở đây từ trước.
C. Đà Nẵng chỉ cách Huế 100km.
D. Cắt đứt đường tiếp tế lương thực cho triều đình.
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Trình bày chiến sự ở Đà Nẵng trong những năm 1858 - 1859.
Câu 2: (3 điểm) Tại Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm như thế nào? Sai lầm đó đã dẫn đến hậu quả ra sao?
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I. TỰ LUẬN
Câu 1.
Chiến sự ở Đà Nẵng trong những năm 1858 - 1859:
- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia-tô, liên quân Pháp - Tây Ban Nha kéo đến Việt Nam.
- Ngày 1-9-1858, quân Pháp nổ súng đánh chiếm Đà Nầng.
- Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã lập phòng tuyến và anh dũng chống trả.
- Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp bước đầu thất bại.
Câu 2.
- Tại Gia Định, quân đội triều đình Huế đã không kiên quyết chống giặc ngay từ đầu. Vì vậy, đã không tận dụng được thời cơ khi lực lượng địch yếu hơn để phản công mà lại chủ trương cố thủ.
- Sai lầm của quân đội triều đình Huế tại Gia Định đã làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng. Sau khi kí Hiệp ước Bắc Kinh (25-10-1860), tạm thời kết thúc chiến tranh với Trung Quốc, Pháp đưa thêm quân vào đánh chiếm nước ta.
- Lúc này, mặc dù quân triều đình Huế chống cự quyết liệt, nhưng trước hoả lực mạnh của địch nên phải chịu thất bại. Hậu quả là quân Pháp chiếm được các tỉnh Định Tường, Biên Hoà và Vĩnh Long.



